
UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-SGTVT Kon Tum, ngày       tháng 11  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

Phương tiện kinh doanh vận tải được cấp mới, cấp lại phù hiệu 
 

 

Trên cơ sở các Văn bản thông báo bổ sung phương tiện, Văn bản đề nghị 

cấp phù hiệu (thay thế phương tiện, cấp lại phù hiệu) của các đơn vị vận tải, Sở 

Giao thông vận tải thông báo danh sách các phương tiện kinh doanh vận tải đã 

được Sở cấp mới, cấp lại phù hiệu trong tháng 10 năm 2020, cụ thể như sau: 

(Có danh sách các phương tiện gửi kèm) 
 

Sở Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, 

phối hợp quản lý./. 

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC 
 - UBND các huyện, thành phố Kon Tum (ph/h) 

 - Cục Thuế tỉnh KonTum (ph/h); 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Phòng CSGT-Công an tỉnh (ph/h); 

 - UBND phường Quyết Thắng (ph/h); 

 - Thanh tra Sở (k/tr); 

 - Các đơn vị vận tải; 

 - Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hùng 

 



DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỢC CẤP MỚI, CẤP LẠI PHÙ HIỆU  

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-SGTVT ngày         /11/2020 của Sở Giao thông vận tải)         
 
 

TT 
Biển kiểm 

soát 

Ngày cấp 

phù hiệu 
Số phù hiệu Thời hạn Đơn vị vận tải 

Ghi chú 

I XE TAXI 

1 82A-047.83 01/10/2020 6220005006 01/10/2022 CÔNG TY TNHH MTV BLUE TAXI  

2 82A-054.46 01/10/2020 6220005008 29/9/2022 CÔNG TY TNHH MTV BLUE TAXI  

3 82A-047.78 01/10/2020 6220005007 29/9/2022 CÔNG TY TNHH MTV BLUE TAXI  

4 82A-021.72 05/10/2020 6220005019 30/6/2023 CN CÔNG TY CP SUNTAXI TẠI KONTUM  

5 82A-067.42 05/10/2020 6220005022 30/6/2023 CN CÔNG TY CP SUNTAXI TẠI KONTUM  

6 82A-063.29 09/10/2020 6220005027 01/10/2021 CTY TNHH MTV MAI LINH KONTUM  

7 82A-040.28 09/10/2020 6220005028 02/10/2022 CÔNG TY TNHH MTV BLUE TAXI  

8 82A-045.50 12/10/2020 6220005029 05/10/2021 CTY TNHH MTV MAI LINH KONTUM  

9 82A-065.66 13/10/2020 6220005033 30/6/2023 CN CÔNG TY CP SUNTAXI TẠI KONTUM  

10 82A-037.51 16/10/2020 6220005035 15/10/2022 CÔNG TY TNHH MTV BLUE TAXI  

11 82A-047.78 16/10/2020 6220005036 29/09/2022 CÔNG TY TNHH MTV BLUE TAXI  

12 82A-066.89 21/10/2020 6220005045 19/10/2022 CÔNG TY TNHH MTV BLUE TAXI  

13 82A-067.74 27/10/2020 6220005051 30/06/2023 CN CÔNG TY CP SUNTAXI TẠI KONTUM  

14 82A-066.13 27/10/2020 6220005052 21/10/2021 CTY TNHH MTV MAI LINH KONTUM  

15 82A-039.07 27/10/2020 6220005053 05/10/2021 CTY TNHH MTV MAI LINH KONTUM  

16 82A-063.78 30/10/2020 6220005057 05/9/2025 CN HTX HÒA BÌNH XANH TẠI KONTUM  

II TUYẾN CỐ ĐỊNH 

1 82B-006.45 02/10/2020 6220005011 31/12/2024 CÔNG TY TNHH MINH QUỐC  

2 60B-046.16 02/10/2020 6220005014 27/7/2022 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN  



3 82B-005.37 02/10/2020 6220005018 04/02/2025 CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN  

4 81F-000.27 08/10/2020 6220005024 21/7/2022 HỢP TÁC XÃ VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN  

5 82B-006.15 09/10/2020 6220005026 04/02/2025 CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN  

6 82B-006.45 19/10/2020 6220005041 31/12/2024 CÔNG TY TNHH MINH QUỐC  

7 82B-006.47 19/10/2020 6220005042 31/12/2024 CÔNG TY TNHH MINH QUỐC  

8 82B-005.73 19/10/2020 6220005043 31/12/2024 CÔNG TY TNHH MINH QUỐC  

9 82B-006.24 19/10/2020 6220005044 31/12/2024 CÔNG TY TNHH MINH QUỐC  

10 82B-001.44 30/10/2020 6220005058 04/02/2025 CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN  

III XE CHUYÊN HỢP ĐỒNG 

1 82F-000.35 12/10/2020 6220005031 31/12/2024 CÔNG TY TNHH MINH QUỐC  

2 82F-000.11 23/10/2020  6220005049 21/7/2022 HỢP TÁC XÃ VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN  

IV XE ĐẦU KÉO 

1 82H-000.40 19/10/2020 6220005037 21/7/2022 HỢP TÁC XÃ VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN  

2 82C-047.34 19/10/2020 6220005038 27/7/2022 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN  

3 82H-000.38 22/10/2020 6220005046 15/10/2025 CÔNG TY TNHH SONG SONG VY  

V XE TẢI 

1 82C-023.37 01/10/2020 6220005005 20/4/2021 HỢP TÁC XÃ VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN  

2 82H-000.78 02/10/2020 6220005013 21/07/2022 HỢP TÁC XÃ VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN  

3 82C-051.32 06/10/2020 6220005023 21/07/2022 HỢP TÁC XÃ VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN  

4 77C-108.69 09/10/2020 6220005025 06/6/2023 CÔNG TY TNHH MTV VẠN THÀNH QQC  

5 82C-047.75 12/10/2020 6220005030 10/9/2025 HỢP TÁC XÃ VTHH NGÔ MÂY KONTUM  

6 82C-022.47 13/10/2020 6220005032 30/5/2024 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUANG GIẢNG  

7 77C-128.11 13/10/2020 6220005034 06/6/2023 CTY TNHH MTV VẠN THÀNH QQC  

8 82C-035.83 29/10/2020 6220005055 21/7/2022 HỢP TÁC XÃ VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN  
 


		2020-11-06T10:18:50+0700


		2020-11-06T10:24:56+0700
	Nguyễn Hữu Hùng


		2020-11-06T14:10:45+0700


		2020-11-06T14:10:45+0700


		2020-11-06T14:10:45+0700


		2020-11-06T14:10:45+0700


		2020-11-06T14:10:45+0700




